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A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH: 40 ĐIỂM
	TT
(1)
	Nội dung kiểm tra
(2)
	Kết quả thực hiện
(3)
	Điểm chuẩn
(4)
	Điểm tự chấm
(5)
	Điểm kiểm tra
(6)

	1
	Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị:  
	10
	
	

	1.1
	Đề án vị trí việc làm
(Kiểm tra Đề án vị trí việc làm được phê duyệt)
	Phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu thực tế của đơn vị và được cấp có thẩm quyền phê duyệt
	2
	
	

	
	
	Phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu thực tế của đơn vị nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	
	

	1.2
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các khoa, phòng thuộc Trung tâm
(Kiểm tra chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trung tâm)
	Đúng quy định theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
	2
	
	

	
	
	Không theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt
	1
	
	

	
	
	 Không có 
	0
	
	

	1.3
	Công tác quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động (Quy chế, quy định về công tác tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng;Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được phê duyệt; kế hoạch bổ nhiệm...;Các văn bản đã triển khai liên quan đến quy trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng,  bổ nhiệm)
	Có xây dựng quy chế và thực hiện đầy đủ
	2
	
	

	
	
	Có xây dựng quy chế nhưng không thực hiện đầy đủ
	1
	
	

	
	
	Không có quy chế
	0
	
	

	1.4
	Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ của công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý (Kiểm tra kế hoạch, biên bản, sổ sách lưu về việc kiểm tra, đánh giá công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Luật công chức, Luật viên chức)
	Có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của công chức, viên chức, người lao động hàng năm và thực hiện đầy đủ
	2
	
	

	
	
	Thực hiện không đầy đủ
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	
	

	1.5
	Đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động hàng năm. (Kiểm tra biên bản họp xét đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
	Thực hiện đầy đủ theo các quy định hiện hành
	2
	
	

	
	
	Thực hiện không đầy đủ
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	
	

	2
	Thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động
	2
	
	

	2.1
	Thực hiện các quyền của công chức, viên chức, người lao động (Kiểm tra hồ sơ, sổ sách lưu, lấy ý kiến trực tiếp 10 cán bộ của đơn vị “ngẫu nhiên”)
	Thực hiện đầy đủ các quyền về hoạt động nghề nghiệp; tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương, tiền thưởng; chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép; khen thưởng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật
	2
	
	

	
	
	Thực hiện không đầy đủ các quyền của viên chức
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	
	

	3
	Thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị
	6
	
	

	3.1
	Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm (Kiểm tra sổ sách ghi chép, biên bản Hội nghị)
	Tổ chức Hội nghị theo quy định, có nghị quyết Hội nghị và thực hiện theo nghị quyết.
	2
	
	

	
	
	Tổ chức Hội nghị không theo quy định.
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	
	

	3.2
	Các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị  (Kiểm tra trực tiếp nội dung và hình thức thông báo đến cán bộ, viên chức của đơn vị)
	Có nội quy, quy chế cơ quan được niêm yết công khai tại cơ quan
	2
	
	

	
	
	Có xây dựng nội quy, quy chế nhưng không niêm yết tại cơ quan
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	
	

	3.3
	Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan. (Kiểm tra trực tiếp trên hồ sơ, sổ sách, văn bản của đơn vị)
	Được thông báo, phố biến đến các khoa, phòng và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ
	2
	
	

	
	
	Được thông báo, phố biến đến các khoa, phòng nhưng không đầy đủ
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	
	

	4
	Công tác kế hoạch, triển khai thực hiện và báo cáo
	4
	
	

	4.1
	Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch của đơn vị (Kiểm tra Bản kế hoạch năm của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Kế hoạch quí, tháng và kết quả thực hiện)
	Xây dựng kế hoạch khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện đầy đủ đảm bảo tiến độ.
	2
	
	

	
	
	Thực hiện đầy đủ nhưng chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.
	1
	
	

	
	
	Thực hiện không theo kế hoạch
	0
	
	

	4.2
	Công tác báo cáo (Kiểm tra báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng và cả năm; báo cáo đột xuất của đơn vị “nếu có”).
	Thực hiện đầy đủ 
	2
	
	

	
	
	Thực hiện không đầy đủ
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	
	

	5
	Công tác quản lý kinh phí, vật tư, hóa chất, thuốc, trang thiết bị, phương tiện.
	6
	
	

	5.1
	Quản lý trang thiết bị làm việc trong cơ quan, đơn vị (Kiểm tra văn bản quy định về sử dụng trang thiết bị phục vụ chuyên môn, danh mục và sổ theo dõi sử dụng trang thiết bị, lý lịch máy, kế hoạch hiệu chuẩn, hiệu chỉnh máy móc, trang thiết bị)
	Có quy định và sổ sách liên quan đến quản lý, sử dụng trang thiết bị phục vụ chuyên môn, khai thác sử dụng, hiệu quả, tiết kiệm
	2
	
	

	
	
	Có quy định và sổ sách liên quan đến quản lý, sử dụng trang thiết bị nhưng không đầy đủ, khai thác sử dụng hiệu quả thấp
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	
	

	5.2
	Quản lý tài chính (Kiểm tra Dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, quyết toán ngân sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt)
	Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Sử dụng kinh phí đúng quy định hiện hành, đạt hiệu quả cao.
	2
	
	

	
	
	Thực hiện không đầy đủ quy chế chi tiêu nội bộ; sử dụng kinh phí đúng quy định nhưng hiệu quả hạn chế.
	1
	
	

	
	
	Kinh phí sử dụng không đúng mục đích hoặc có sai sót trong quản lý tài chính.
	0
	
	

	5.3
	Quản lý vật tư, thuốc, hóa chất, vắc xin. (Kiểm tra kế hoạch tiếp nhận, quản lý, phân phối: vật tư, thuốc, hóa chất..;kiểm tra kho, các thiết bị bảo quản, việc thực hiện các quy định về bảo quản thuốc, hóa chất, vắc xin sinh phẩm y tế theo các quy định của Bộ Y tế và các quy định hiện hành khác)
	Xây dựng quy chế quản lý vật tư, thuốc, hóa chất, vắc xin và thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành
	2
	
	

	
	
	Thực hiện không đầy đủ các quy định
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	
	

	6
	Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng
	4
	
	

	6.1
	Công tác quản lý, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng của đơn vị (Kiểm tra trực tiếp phòng làm việc, phòng xét nghiệm đảm bảo các quy định về an toàn sinh học của Bộ Y tế, nhà kho, khu vực dịch vụ: đảm bảo không bị thấm, dột, tường không bị bong tróc)
	Có kế hoạch bảo dưỡng cơ sở hạ tầng hàng năm; 100% các phòng không bị thấm dột, tường không bị bong tróc, Phòng xét nghiệm đạt an toàn sinh học
	2
	
	

	
	
	Có kế hoạch bảo dưỡng cơ sở hạ tầng hàng năm;
≥80% - <100% các phòng không bị thấm dột, tường không bị bong tróc, Phòng xét nghiệm đạt an toàn sinh học
	1
	
	

	
	
	Không đảm bảo các tiêu chí trên
	0
	
	

	6.2
	Trang thiết bị văn phòng (Kiểm tra các văn bản quy định về quản lý, sử dụng trang thiết bị văn phòng, kiểm tra cụ thể về trang thiết bị làm việc của cán bộ, viên chức theo các quy định của pháp luật)
	Có quy định về sử dụng trang thiết bị văn phòng; 100% cán bộ viên chức có đủ trang thiết bị làm việc theo yêu cầu công việc được giao
	2
	
	

	
	
	≥90% - <100% cán bộ viên chức có đủ trang thiết bị làm việc theo yêu cầu công việc được giao
	1
	
	

	
	
	Không đảm bảo các điều kiện trên
	0
	
	

	7
	Công tác quản lý thông tin
	2
	
	

	7.1

	Hệ thống quản lý thông tin nội bộ (kiểm tra các văn bản, quy định liên quan và hệ thống)
	Có quy trình quản lý thông tin nội bộ và triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo quá trình thu thập, xử lý, truyền thông tin hiệu quả
	1
	
	

	
	
	Có quy trình quản lý thông tin nội bộ và triển khai thực hiện không đầy đủ, hiệu quả thấp
	0.5
	
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	
	

	7.2
	Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu về chuyên môn nghiệp vụ (kiểm tra các văn bản, quy định liên quan và hệ thống) 
	Có hệ thống quản trị dữ liệu chuyên ngành, được vận hành thường xuyên 
	1
	
	

	
	
	Có hệ thống quản trị dữ liệu chuyên ngành, không vận hành thường xuyên
	0.5
	
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	
	

	8
	Công tác vệ sinh môi trường
	2
	
	

	
	Quản lý chất thải y tế của đơn vị (kiểm tra việc triển khai các văn bản pháp lý về việc thu gom, xử lý chất thải y tế của đơn vị, các hợp đồng về thu gom, xử lý chất thải y tế “đối với các đơn vị không có hệ thống xử lý chất thải y tế” theo quy định hiện hành)
	Có kế hoạch quản lý chất thải y tế của đơn vị và thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành
	2
	
	

	
	
	Có thực hiện nhưng không đầy đủ các quy định hiện hành 
	1
	
	

	
	
	 Không thực hiện
	0
	
	

	9
	Công tác phòng cháy chữa cháy
	2
	
	

	
	Kế hoạch phòng cháy chữa cháy của đơn vị (Kiểm tra nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy của đơn vị; hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy theo quy định của cơ quan Công an)
	Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành
	2
	
	

	
	
	Có thực hiện nhưng không đầy đủ các quy định hiện hành 
	1
	
	

	
	
	 Không thực hiện
	0
	
	

	10
	Hoạt động quản lý khác
	3
	
	

	
	Công tác Đảng, Đoàn, Công đoàn (kiểm tra báo cáo công tác Đảng, Đoàn, Công đoàn và  xác nhận của cấp có thẩm quyền)
	Cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; Công đoàn cơ sở xuất sắc toàn diện; Đoàn thanh niên xuất sắc.
	2
	
	

	
	
	Thiếu một trong ba nội dung trên
	1
	
	

	
	
	Không đạt các nội dung trên hoặc có cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật
	0
	
	

	
	Cộng
	40
	
	



B. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN: 60 ĐIỂM
(Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BYT, ngày 30/01/2007)
	TT
(1)
	Nội dung kiểm tra chấm điểm
(2)
	Điểm chuẩn
(3)
	Điểm tự chấm
(4)
	Điểm kiểm tra
(5)

	1
	Kiểm dịch y tế
	24
	 
	 

	1.1
	Xây dựng và triển khai đầy đủ các nội dung kế hoạch hoạt động hàng năm cho công tác Kiểm dịch y tế biên giới
	2
	 
	 

	1.2
	Thực hiện đạt > 90% các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra hàng năm về công tác kiểm dịch y tế
	2
	 
	 

	1.3
	Kiểm tra y tế, giám sát bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ đối với người xuất, nhập cảnh, quá cảnh
	2
	 
	 

	1.4
	Kiểm tra y tế, giám sát bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ đối với phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, quá cảnh
	2
	 
	 

	1.5
	Kiểm tra y tế, giám sát bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu, quá cảnh theo quy định phải kiểm tra
	2
	 
	 

	1.6
	Giám sát môi trường, vật chủ trung gian và véc tơ truyền bệnh tại khu vực cửa khẩu
	2
	 
	 

	1.7
	Kiểm tra y tế, giám sát bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ đối với các đối tượng khác (nếu có) thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người
	1
	 
	 

	1.8
	Thực hiện cách ly y tế với các những người nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm
	2
	 
	 

	1.9
	Báo cáo giám sát các bệnh truyền nhiễm cần phải kiểm dịch theo quy định của Bộ Y tế
	1
	 
	 

	1.1
	Kiểm tra y tế và cấp giấy chứng nhận cho người xuất, nhập cảnh, quá cảnh
	1
	 
	 

	1.11
	Kiểm tra y tế và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, quá cảnh
	1
	 
	 

	1.12
	Kiểm tra y tế và cấp giấy chứng nhận cho hàng hoá xuất nhập, khẩu, quá cảnh
	1
	 
	 

	1.13
	Kiểm tra y tế và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng khác (nếu có): thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người
	1
	 
	 

	1.14
	100% các cơ sở dịch vụ cung ứng thực phẩm, đồ uống, nước sinh hoạt trong khu vực cửa khẩu được kiểm dịch y tế theo quy định hiện hành
	2
	 
	 

	1.15
	Thực hiện kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ cung ứng  thực phẩm, đồ uống, nước sinh hoạt trong khu vực cửa khẩu
	2
	 
	 

	2
	[bookmark: _GoBack]Quản lý sức khỏe
	8
	 
	 

	2.1
	Thực hiện tiêm chủng và cấp chứng nhận tiêm chủng cho các đối tượng kiểm dịch y tế theo quy định của pháp luật
	2
	 
	 

	2.2
	Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về lĩnh vực kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
	2
	 
	 

	2.3
	Thực hiện việc cung cấp thông tin về các đối tượng kiểm dịch y tế cho các đơn vị liên quan để quản lý và giám sát dịch bệnh.
	2
	 
	 

	2.4
	Lập, quản lý hỗ sơ người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định hiện hành
	2
	 
	 

	3
	Xử lý y tế
	14
	 
	 

	3.1
	Hướng dẫn, quy trình và các biện pháp xử lý y tế đối với các đối tượng xuất, nhập cảnh
	2
	 
	 

	3.2
	Thực hiện các biện pháp phòng chống vật chủ, trung gian truyền bệnh, vật thể mang mầm bệnh truyền nhiễm, các yếu tố nguy cơ đối với hàng hóa phương tiện xuất nhập cảnh 
	2
	 
	 

	3.3
	Thực hiện các biện pháp xử lý y tế đối với hàng hóa phương tiện xuất nhập cảnh theo quy định
	2
	 
	 

	3.4
	Thực hiện các biện pháp diệt khuẩn, diệt côn trùng, diệt chuột đối với hàng hóa phương tiện xuất nhập cảnh 
	2
	 
	 

	3.5
	Thực hiện công tác báo cáo về xử lý y tế khu vực cửa khẩu
	2
	 
	 

	3.6
	Thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành, kiểm tra phát hiện thực phẩm bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn, các hoá chất bảo vệ thực vật tồn dư trong thực phẩm 
	2
	 
	 

	3.7
	Thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp sử lý đối với thực phẩm nhập khẩu
	2
	 
	 

	4
	Xét nghiệm
	14
	 
	 

	4.1
	Có năng lực lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm đúng quy trình
	2
	 
	 

	4.2
	Có năng lực thực hiện và được các Viện chuyên ngành cấp giấy chứng nhận các kỹ thuật xét nghiệm các kỹ thuật xét nghiệm bắt buộc theo phân tuyến kỹ thuật
	2
	 
	 

	4.3
	Có năng lực thực hiện và được các Viện chuyên ngành cấp giấy chứng nhận các kỹ thuật xét nghiệm tự chọn theo phân tuyến kỹ thuật 
	2
	 
	 

	4.4
	Có đủ năng lực và tham gia giám sát, đánh giá về an toàn sinh học tại các cơ sở xét nghiệm tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
	2
	 
	 

	4.5
	Hướng dẫn, tập huấn cho các cơ sở y tế tại cửa khẩu về quy trình lấy mẫu, bảo quản vận chuyển bệnh phẩm và các kỹ thuật xét nghiệm theo phân tuyến kỹ thuật
	2
	 
	 

	4.6
	Các phòng xét nghiệm vi sinh được chứng nhận an toàn sinh học theo quy định
	1
	 
	 

	4.6
	Các phòng xét nghiệm hóa học được thực hiện đảm bảo an toàn hóa học theo qui định
	1
	 
	 

	4.8
	Phòng xét nghiệm được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 17025 đối với một số xét nghiệm bắt buộc về kiểm tra chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt, thực phẩm
	1
	 
	 

	4.9
	 Phòng xét nghiệm được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189 hoặc có thực hiện đầy đủ các qui định về quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
	1
	 
	 

	 
	 Cộng
	60
	 
	 


Ghi chú:
	- Điểm chuyên môn của đơn vị được tính theo chức năng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.
	- Chấm điểm chuyên môn theo bảng điểm trên căn cứ vào hồ sơ, báo cáo lưu về các hoạt động và không cho điểm trung gian, nếu tiêu chí nào không thực hiện thì không cho điểm
	- Kết quả chấm điểm = tổng số điểm đạt/điểm chuẩn của đơn vị (theo chức năng, nhiệm vụ được giao) x100%.
Kết quả kiểm tra:
· Điểm chuẩn của đơn vị (A+B):
· Điểm đơn vị tự chấm (A+B):
· Điểm kiểm tra (A+B):                              Tỷ lệ phần trăm đạt:…………..%   
· Xếp loại:     Gỏi                            Khá                     Trung bình                       Yếu
	Thư ký đoàn kiểm tra
	Trưởng đoàn kiểm tra
	Thủ trưởng đơn vị được kiểm tra
(ký tên, đóng dấu)
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